
Bộ truyền động piston
DFPK-46-17-T32-V4
Số bộ phận: 8198975

Bảng dữ liệu

Đặc tính Giá trị

Kích thước bộ truyền động vị trí 46
Hành trình 17 mm
Vị trí lắp đặt bất kì
Phát hiện vị trí với màn hình cơ học
Chức năng điều khiển Do lực lò xo đóng, NC
Áp suất vận hành 0.5 MPA...1 MPA

5 bar...10 bar
72.5 psi...145 psi

Môi chất vận hành Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Tuân thủ LABS VDMA24364 Vùng III
Nhiệt độ bảo quản -10 °C...60 °C
Mức độ bảo vệ IP65

IP67
Nhiệt độ môi trường xung quanh 0 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm 1298 g
Cổng nối khí nén Ren trong G1/8
Ghi chú vật liệu Tuân thủ RoHS
Vật liệu phủ Khuôn đúc bằng thép không gỉ
Vật liệu của phớt FPM
Vật liệu vỏ Khuôn đúc bằng thép không gỉ
Số vật liệu vỏ 1.4408
Vật liệu thanh piston thép không gỉ hợp kim cao
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